
PHỤ LỤC
Danh sách sinh viên sư phạm được phê duyệt đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo năm 2023

theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số: 820 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT Ho ̣và tên Ngày, tháng,
năm sinh Dân tộc Hô ̣khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại
học lực của
năm cuối

cấp THPT

Điểm
trúng
tuyển
vào

trường

Lớp/ngành học
Trình
độ đào

tạo
Nơi đăng ký địa chi ̉đào tạo

Lớp
10

Lớp
11

Lớp
12

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (7) (8) (9) (10) (11)

I Đào tạo trình độ Đại học sư phạm Tiểu học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (25 sinh viên)

1 Hoàng Văn
Phú 24/4/2002 Kinh Xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh

Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,25 K23TH, Giáo dục
Tiểu học Đại học Trường Tiểu học xa ̃Đăk Long,

huyện Đắk Glei

2 Y Sương 14/12/2005 Giẻ-
Triêng

Xã Đắk Long, huyện Đắk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường Tiểu học xa ̃Đăk Long,
huyện Đắk Glei

3 Y Mảnh 06/7/2005 Giẻ-
Triêng

Xã Đắk Pék, huyện Đắk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 23,5 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường TH&THCS xã Đăk
Nhoong, huyện Đăk Glei

4 Y Niệm 23/3/2005 Giẻ-
Triêng

Xã Đắk Blô, huyện  Đắk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,5 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường TH&THCS xã Đăk
Nhoong, huyện Đắk Glei

5 Y Hạnh 29/01/2004 Giẻ-
Triêng

Xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 25,73 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường Tiểu học xa ̃Đăk
Kroong, huyện Đắk Glei

6 Y Xuân Mai 13/4/2005 Gié-
Triêng

Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 23,5 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường Tiểu học Kim Đồng,
huyện Ngọc Hồi

7 Tô Võ Ngọc
Nhi 04/11/2005 Kinh Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi,

tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 23,1 K23TH, Giáo dục
Tiểu học Đại học Trường Tiểu học xa ̃Đăk Ang,

huyện Ngọc Hồi

8 A Kiên 08/11/2005 Xơ
Đăng

Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,25 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường PTDTBT Tiểu học -
THCS xa ̃Ngọc Yêu, huyện Tu
Mơ Rông

9 Nguyễn Hoàng
Phúc Nguyên 20/7/2005 Kinh Xã Đắk Pék, huyện Đắk Glei, tỉnh

Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,38 K23TH, Giáo dục
Tiểu học Đại học

Trường PTDTBT Tiểu học -
THCS xa ̃Ngọc Yêu, huyện Tu
Mơ Rông

10 Y Nguyên 15/11/2005 Xơ
Đăng

Xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,75 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường PTDTBT Tiểu học -
THCS xa ̃Ngọc Yêu, huyện Tu
Mơ Rông

11 Y Thúy 17/02/2005 Xơ-
đăng

Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,75 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường PTDTBT Tiểu học -
THCS xa ̃Ngọc Yêu, huyện Tu
Mơ Rông
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12 Y Cao Hồng
Hạnh 09/12/2005 Xơ

Đăng
Xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông,

tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,75 K23TH, Giáo dục
Tiểu học Đại học

Trường PTDTBT TH-THCS
xã Đăk Sao, xã Đắk Sao,
huyện Tu Mơ Rông

13 Y Huyền 04/3/2005 Xơ
Đăng

Xã Đắk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 23 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường PTDTBT TH-THCS
Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ Rông

14 Hà Ngọc Hồng 27/6/2005 Kinh Xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,48 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường Tiểu học xã Ngọk
Réo, huyện Đăk Hà

15 Thái Ngọc
Trâm 15/5/2005 Hoa Phường Nguyễn Trãi, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 25,25 K23TH, Giáo dục
Tiểu học Đại học Trường TH Bế Văn Đàn, xã

Đăk Hring, huyện Đăk Hà

16 Nguyễn Bích
Thảo 14/12/2005 Kinh Xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon

Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 23,61 K23TH, Giáo dục
Tiểu học Đại học Trường TH và THCS xã Ngọk

Wang, huyện Đăk Hà

17 Y Thịnh 23/8/2005 Ca
Dong

Xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,25 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường PTDTBT Tiểu học thị
trấn Măng Đen, thị trấn Măng
Đen, huyện Kon Plông

18 Y Hủy 09/10/2005 Xơ
Đăng

Xã Măng Bút,  huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 25,25 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường Tiểu học và Trung học
cơ sở Đắk Tăng, xã Đăk Tăng,
huyện Kon Plông

19 Y Tâm Quy 25/8/2005 Hrê Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tinh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,25 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường Tiểu học Pờ Ê, xã Pờ
Ê, huyện Kon Plông.

20 Y Ngân 03/3/2005 Ca
Dong

Xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,75 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường PTDTBT Tiểu học
Măng Cành, xã Măng Cành,
huyện Kon Plông.

21 Y Hoài 20/01/2005 Ca
Dong

Xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường PTDTBT Tiểu học
Ngọk Tem, xã Ngọc Tem,
huyện Kon Plông

22 A Phong 25/10/2005 Ha
Lăng

Xã Rơ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 25,25 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường Tiểu học xã Rờ Kơi,
huyện Sa Thầy

23 Trương Thị
Ngọc Ánh 04/01/2005 Kinh Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy,

tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,25 K23TH, Giáo dục
Tiểu học Đại học

Trường Tiểu học và THCS xã
Ya Tăng, xã Ya Tăng, huyện
Sa Thầy

TT Ho ̣và tên Ngày, tháng,
năm sinh Dân tộc Hô ̣khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại
học lực của
năm cuối

cấp THPT

Điểm
trúng
tuyển
vào

trường

Lớp/ngành học
Trình
độ đào

tạo
Nơi đăng ký địa chi ̉đào tạo

Lớp
10

Lớp
11

Lớp
12
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24 Y Ngọc 05/12/2005 Gia Rai Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 24,25 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học Trường Tiểu học và THCS xã
Ya Tăng, xã Ya Tăng, Sa Thầy

25 Y Ka Mi 03/5/2005 Gia Rai Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,5 K23TH, Giáo dục

Tiểu học Đại học
Trường Tiểu học Trần Quốc
Toản, xã Hơ Moong, huyện Sa
Thầy

II Đào tạo trình độ Cao đẳng sư phạm Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Kon Tum (20 sinh viên)

1 Y  Diêm 14/10/2005 Jơ
Lơng

Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 22,90 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non 19/5, huyện
Kon Rẫy

2 Y Ly Đi 08/02/2004 Rơ
Ngao

Phường Thắng lợi, TP. Kon Tum,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,20 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non Họa Mi,
huyện Kon Rẫy

3 Y - Đông
Giang 03/12/2005 Sơ DRá Xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh

Kon Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 23,87 K6C Giáo dục
Mầm non

Cao
đẳng

Trường Mẫu giáo xã Ngọk
Réo, huyện Đăk Hà

4 Y  Hoa 17/11/2005 Xơ-
Đăng

Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,69 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Ngọk
Yêu, huyện Tu Mơ Rông

5 Y Huận 29/01/2000 Xê
Đăng

Xã Măng Bút, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,64 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Đăk
Ring, huyện Kon Plông

6 Y Khanh 03/12/2005 Gié
Triêng

Xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 22,51 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non thị trấn
Măng Đen, huyện Kon Plông

7 Y Linh 26/10/1996 Dẻ
Triêng

Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,81 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Ngọk
Yêu, huyện Tu Mơ Rông

8 Y Lý 26/02/2004 Giẻ
Triêng

Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,56 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Măng
Cành, huyện Kon Plông

9 Huỳnh Thị
Nguyệt 01/11/1990 Kinh  Phường Nguyễn Trãi, TP. Kon

Tum, tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Giỏi 24,13 K6C Giáo dục
Mầm non

Cao
đẳng

Trường Mầm non phía Nam xã
Ia Đal (khu vực quy hoạch xã

IV), huyện IaH'Drai

10 Y Phận 23/7/2005 Gié
Triêng

Xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,26 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Ngọc
Tem, huyện Kon Plông

11 Y Ly Sa 03/11/2005 Triêng Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,71 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Đăk Ang,
huyện Ngọc Hồi

12 Y Tănh 28/8/2005 Ja Rai  Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,81 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non phía Nam xã
Ia Đal (khu vực quy hoạch xã

IV), huyện IaH'Drai

TT Ho ̣và tên Ngày, tháng,
năm sinh Dân tộc Hô ̣khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại
học lực của
năm cuối

cấp THPT

Điểm
trúng
tuyển
vào

trường

Lớp/ngành học
Trình
độ đào

tạo
Nơi đăng ký địa chi ̉đào tạo

Lớp
10

Lớp
11

Lớp
12
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13 Y Thảo 08/5/2005 Xơ-
Đăng

Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 25 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Ngọk
Yêu, huyện Tu Mơ Rông

14 Y Lệ Thủy 19/01/2005 Dẻ Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,13 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Đăk Ang,
huyện Ngọc Hồi

15 Y U 15/6/2005 Triêng Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 22,56 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Đăk Ang,
huyện Ngọc Hồi

16 Y Uk 09/4/2004 Rơ
Ngao

Xã Ngok Bay, TP. Kon Tum, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,15 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

 Trường Mầm non phía Đông
xã Ia Tơi (khu vực quy hoạch

xã VI), huyện IaH'Drai

17 Trần Nhã
Uyên 02/11/2003 Kinh Phường Quang Trung, TP. Kon

Tum, tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,75 K6C Giáo dục
Mầm non

Cao
đẳng

 Trường Mầm non phía Đông
xã Ia Tơi (khu vực quy hoạch

xã VI), huyện IaH'Drai

18 Y  Xaoh 19/7/2003 Gia Rai Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,27 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non phía Nam xã
Ia Đal (khu vực quy hoạch xã

IV), huyện IaH'Drai

19 Y Xê 02/4/2005 Gia Rai Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh
Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 23,56 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Hiếu,
huyện Kon Plông

20 Đinh Thị Yến 24/8/2004 Ka
Dong

Xã Măng Bút, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Tốt Tốt Tốt Khá 24,31 K6C Giáo dục

Mầm non
Cao
đẳng

Trường Mầm non xã Măng
Bút, huyện Kon Plông

Danh sách này gồm co ́25 sinh viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum va ̀20 sinh viên của Trường Cao đẳng Kon Tum./.

TT Ho ̣và tên Ngày, tháng,
năm sinh Dân tộc Hô ̣khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)

Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại
học lực của
năm cuối

cấp THPT

Điểm
trúng
tuyển
vào

trường

Lớp/ngành học
Trình
độ đào

tạo
Nơi đăng ký địa chi ̉đào tạo

Lớp
10

Lớp
11

Lớp
12

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


